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6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8Z1 8Z2 9A1 9A2 9Z1 9Z2

Thứ 2 1
GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh
Địa- Huyền Địa- Huyền

NN- 

Hương
NN- Thỳy

NN- 

Hương
Sử- Diệp Sử- Diệp NN- Hậu NN- Hậu MT-Ngà MT-Ngà CN-Huyền CN-Huyền

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

2 Địa- Huyền Địa- Huyền Địa- Huyền
Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh
MT-Ngà MT-Ngà Vật lý-Linh Vật lý-Linh TD- Trang TD- Trang

NN- 

Hương

NN- 

Hương
NN- Hậu Văn- Hằng

3
Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy
Sử- Thuận Sử- Thuận MT-Ngà MT-Ngà MT-Ngà

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh
TD- Trang TD- Trang Sử- Diệp Sử- Diệp

NN- 

Hương

NN- 

Hương
NN- Hậu Văn- Hằng

Thứ 3 1 CN- Hiến
Toán-Hồ 

Hiền
Văn- Tân

CN- 

T.Hiền
CN- Hiến Sinh-Ánh Sinh-Ánh Sinh-Ánh NN- Thúy NN- Thúy MT-Ngà MT-Ngà CN-Huyền CN-Huyền

Toán- 

Duyên

Văn- 

Hương
Vật lý-Linh Vật lý-Linh

2 Sinh- Hạnh Sinh- Hạnh Văn- Tân MT-Ngà MT-Ngà Văn- Hằng
Toán- T. 

Hiền

Văn-

Hương
NN- Thúy NN- Thúy CN-Huyền CN-Huyền

Toán-Hồ 

Hiền
Toán- Hiến Vật lý-Linh Vật lý-Linh TD- Trang TD- Trang

3 MT-Ngà MT-Ngà MT-Ngà TD- Phong TD- Phong Văn- Hằng
Toán- T. 

Hiền

Văn-

Hương
Sinh-Ánh Sinh-Ánh NN- Hậu NN- Hậu

Toán-Hồ 

Hiền
Toán- Hiến TD- Trang TD- Trang CN-Huyền CN-Huyền

Thứ 4 1 Sử- Diệp Sử- Diệp Sử- Diệp NN- Thúy NN- Thúy Sử- Thuận Sử- Thuận Sử- Thuận
Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh

Sinh- 

Trang

Sinh- 

Trang

Toán- 

Duyên

Văn- 

Hương

Toán- 

Quyền

NN- 

Hương

2
Vật lý- 

Phương

Vật lý- 

Phương

Vật lý- 

Phương
NN- Thúy NN- Thúy TD- Phong TD- Phong TD- Phong

Toán- 

Duyên
Văn-Loan Sử- Thuận Sử- Thuận

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy
Sử- Diệp Sử- Diệp

Toán- 

Quyền

NN- 

Hương

3 TD- Phong TD- Phong TD- Phong
Vật lý- 

Phương

Vật lý- 

Phương

NN- 

Hương
NN- Thỳy

NN- 

Hương

Toán- 

Duyên
Văn-Loan

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh
Hóa-Hạnh Hóa-Hạnh Sử- Thuận Sử- Thuận

Thứ 5 1 Văn- Hằng
NN-Việt 

Anh
Toán-Oanh Toán- Hà

Toán- 

Quyền

Toán-Hồ 

Hiền
Văn- Thủy Toán- Hiến

Vật lý- 

Duyên

Vật lý- 

Duyên

Sinh- 

Trang

Sinh- 

Trang
Văn- Tân NN- Hậu Văn-Trinh

Toán-

Phương

Địa- 

Nhung

Địa- 

Nhung

2 Văn- Hằng
NN-Việt 

Anh
Toán-Oanh Toán- Hà

Toán- 

Quyền

Toán-Hồ 

Hiền
Văn- Thủy Toán- Hiến Văn-Loan

Toán- 

Thương

Văn-

Nhung

Văn- 

Phượng
Văn- Tân Hỳa-Hựng Văn-Trinh

Toán-

Phương
Sinh-Ánh Sinh-Ánh

3 Toán-Oanh CN- Hồng CN- Hồng
GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh

Vật lý- 

Duyên

Vật lý- 

Duyên

Vật lý- 

Duyên
Văn-Loan

Toán- 

Thương

Văn-

Nhung

Văn- 

Phượng
Vật lý-Linh Vật lý-Linh Sinh-Ánh Sinh-Ánh Hóa- Hùng Hỳa-Trang

Thứ 6 1 NN- Hậu Văn- Hiên NN- Hậu Văn- Diệp
Văn- 

Thuận

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy
Địa- Huyền Địa- Huyền

Toán- 

Thương

Toán- 

Phương
Văn- Thủy

Địa- 

Nhung

Địa- 

Nhung

Toán- 

Oanh

2 NN- Hậu Văn- Hiên NN- Hậu Văn- Diệp
Văn- 

Thuận
Địa- Huyền Địa- Huyền Địa- Huyền CN-Hồng CN-Hồng

Toán- 

Thương

Toán- 

Phương
Hóa- Hạnh Văn- Thủy

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh

Toán- 

Oanh

3 Toán-Oanh
Toán-Hồ 

Hiền
Sinh- Hùng Sinh- Hùng Sinh- Hùng CN-Hồng CN-Hồng CN-Hồng TD- Phong TD- Phong Hóa- Trang Hóa- Trang

Địa- 

Nhung

Địa- 

Nhung

Nhạc- 

Thủy

Nhạc- 

Thủy

GDCD-

Trinh

GDCD-

Trinh

4 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

Thứ 7
Địa- 

Nhung

Địa- 

Nhung
NN- Hậu

SH SH SH

LỊCH HỌC

Tiết 1 14h- 14h40

Tiết 2 14h50-15h30

Tiết 3 15h40-16h20

Tiết 4 16h20-17h

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN


